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QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh  

áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 
________________ 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 
 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô và Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh theo 

đúng phân tuyến áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, cụ thể: 

1. Danh mục kỹ thuật theo đúng phân tuyến áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô: 19 kỹ thuật, cụ thể: 

TT Danh mục kỹ thuật 

STT kỹ thuật theo 

Thông tư 43/2013/TT-

BYT và Thông tư 

21/2017/TT-BYT 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

1 

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí 

quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không 

thở máy (một lần hút) 

I-54 
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TT Danh mục kỹ thuật 

STT kỹ thuật theo 

Thông tư 43/2013/TT-

BYT và Thông tư 

21/2017/TT-BYT 

II. NỘI KHOA 

2 Siêu âm Doppler tim II-113 

III. NHI KHOA 

3 Khí dung thuốc thở máy III-90 

4 Nắn, bó bột gãy mâm chày III-3857 

5 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn III-3873 

6 Rút đinh các loại III-3901 

XV. TAI MŨI HỌNG 

7 Nhét bấc mũi sau XV-140 

8 Nhét bấc mũi trước XV-141 

9 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê XV-143 

XXIV. VI SINH, KÝ SINH TRÙNG 

10 Helicobacter pylori Ag test nhanh XXIV-73 

11 Dengue virus IgM/IgG test nhanh XXIV-187 

2. Danh mục kỹ thuật của tuyến trên áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô: 09 kỹ thuật, cụ thể: 

TT Danh mục kỹ thuật 

STT kỹ thuật theo 

Thông tư 43/2013/TT-

BYT và Thông tư 

21/2017/TT-BYT 

III. NHI KHOA 

1 Siêu âm tim Doppler III-4248 

2 Siêu âm tim Doppler tại giường III-4249 

X. NGOẠI KHOA 

3 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay X-1004 

4 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay X-1005 

5 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay X-1006 

XXIII. HÓA SINH 

6 Đo hoạt độ CK XXIII-42 

7 Đo hoạt độ CK MB XXIII-43 

8 Định lượng Ethanol XXIII-60 

9 Định lượng Troponin T XXIII-159 
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Điều 2. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt trong khám, chữa bệnh tại đơn vị 

theo đúng quy định chuyên môn. 

 Điều 3. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ái 
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